
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.38.07.05.0
CÐ Đ, ĐT
18ĐTH

12/08/1998NhậtThái Hoài03031616461

5.56.04.47.0
CÐ Đ, ĐT
18ĐTH

18/02/1999HàoTrương Nhật03031714132

5.85.06.09.0
CÐ Đ, ĐT
18ĐTH

2/9/2000KhánhVõ Huỳnh Quốc03031810353

5.75.06.37.0
CÐ Đ, ĐT
18ĐTH

09/03/2000TâmPhạm Phước03031810684

6.08.02.79.0
CÐ Đ, ĐT
18ĐTH

16/11/2000TrungHồ Quý03031810845

6.86.07.39.0
CÐ Đ, ĐT
18ĐTH

08/04/2000ThanhTrần Liêm03031811716

7.28.06.37.0
CÐ Đ, ĐT
18ĐTH

03/10/2000LongNguyễn Lâm Hoàng03031814237

6.25.07.09.0
CÐ Đ, ĐT
18ĐTH

2/9/1999QuangLữ Đăng03031814448

5.35.04.79.0
CÐ Đ, ĐT
18ĐTH

27/08/2000ToànNguyễn Công03031814679

5.25.05.07.0
CÐ Đ, ĐT
18ĐTH

15/06/2000TrảnĐặng Ngọc030318146810

HG-
CÐĐ,ĐT17ĐT

F-QTSX
5.35.04.79.0

CÐ Đ, ĐT
17ĐTF

11/5/1999TùngNguyễn Thanh030317129511
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